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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, CHUYÊN ĐỀ LỚP 10 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Ghi chú 

1 

Toán 10 (SGK và chuyên đề 

học tập) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái   

(Tổng chủ biên)… 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 

Ngữ văn 10 ( SGK và chuyên 

đề học tập) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 10 

English Discovery 

Trần Thị Lan Anh 

(Chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

4 

Vật lí 10 (SGK tập 1,2 và 

chuyên đề học tập)  

(Cánh diều) 

Nguyễn Văn Khánh 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

5 
Công nghệ thiết kế 10 

(Cánh diều) 

Nguyễn Trọng Khanh             

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

6 
Công nghệ trồng trọt 10 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

7 

Hóa học  10 (SGK tập 1,2 và 

chuyên đề học tập) 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

sư phạm 

 

8 

Sinh học 10 (SGK tập 1,2 và 

chuyên đề  học tập) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập  

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
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9 

Tin học 10 (SGK và chuyên đề 

học tập) 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm        

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

10 

Lịch sử 10 (SGK và chuyên đề 

học tập) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang, 

Phạm Hồng Tung 

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 

Địa lí 10 (SGK và chuyên đề 

học tập) 

(Cánh diều) 

Lê Thông          

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

12 

GDKT&PL 10 (SGK và 

chuyên đề học tập) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai     

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

13 

Giáo dục thể chất bóng chuyền 

10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc  

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

14 
GD Quốc phòng và An ninh 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thiện Minh 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

15 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

 

  

                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                         Nguyễn Công Hoàn  
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

Trần Đình Hữu 

(Đã ký) 

Thái Thị Thanh Huyền 

(Đã ký) 

Lê Hữu Khuyến 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Duy Dũng 

(Đã ký) 

 

Trần Thị Ái Huế 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Mai Hương 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Trọng Đạt 

(Đã ký) 
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